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HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CC CẤP XÃ  

 

Số:   863 /TB-HĐTD 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày  11  tháng 12 năm 2024 

 

THÔNG BÁO 
Kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức cấp xã thuộc thành phố  

Phan Rang - Tháp Chàm năm 2024 

 

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;  

Căn cứ Nghị định số 116/2024/NĐ-CP ngày 17/9/2024 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 

2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định số 

06/2023/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2023 quy định về kiểm dịnh chất lượng đầu 

vào công chức; 

Căn cứ Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy 

định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, 

ở thôn, tổ dân phố;  

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ, về 

ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng 

ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội 

quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc 

xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Thực hiện Kế hoạch số 303/KH-UBND ngày 23/7/2024 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về tuyển dụng công chức cấp xã thuộc thành phố Phan Rang - Tháp 

Chàm năm 2024; 

Căn cứ Quyết định số 4171/QĐ-UBND ngày 24/10/2024 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm về việc thành lập Hội đồng tuyển 

dụng công chức cấp xã năm 2024. 

Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024 thông báo kết quả thi vòng 

1 kỳ thi tuyển công chức cấp xã thuộc thành phố Phan Rang - Tháp Chàm năm 

2024, như sau: 

1. Tổng số thí sinh đủ điều kiện tham gia thi tuyển: 40 thí sinh. 

2. Tổng số thí sinh tham gia thi bài thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung: 35 

thí sinh. 

- Số thí sinh đạt 50% câu trả lời đúng trở lên: 33 thí sinh. 

- Số thí sinh không đạt 50% câu trả lời đúng: 02 thí sinh. 

3. Tổng số thí sinh tham gia thi bài thi trắc nghiệm môn Tiếng anh: 34 thí 

sinh (01 thí sinh được miễn thi môn Tiếng anh); 
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- Số thí sinh đạt 50% câu trả lời đúng trở lên: 30 thí sinh. 

- Số thí sinh không đạt 50% câu trả lời đúng: 04 thí sinh. 

4. Tổng số thí sinh tham gia thi bài thi trắc nghiệm môn Tin học: 35 thí sinh. 

- Số thí sinh đạt 50% câu trả lời đúng trở lên: 35 thí sinh. 

- Số thí sinh không đạt 50% câu trả lời đúng: 0 thí sinh. 

(Có danh sách kết quả thi vòng 1 cụ thể kèm theo) 

Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 

thông báo kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2024 như trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Thành ủy;  

- CT, PCT UBND thành phố; 

- UBND các phường, xã;  

- Trang thông tin điện tử thành phố; 

- Lưu: VT, NV. 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ 

Nguyễn Thành Phú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

PHAN RANG-THÁP CHÀM 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CC CẤP XÃ  
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 
DANH SÁCH 

Tổng hợp kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức cấp xã thành phố Phan Rang - Tháp Chàm năm 2024  

(Kèm theo Thông báo số 863/TB-HĐTD ngày 11/12/2024 của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã) 

 
 

Stt Họ và tên 

Số 

báo 

danh 

Ngày, tháng, năm sinh 

Dân 

tộc 

Hộ khẩu 

thường trú 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Chức danh, 

đơn vị đăng ký 

dự tuyển 

Kết quả thi trách 

nghiệm môn Kiến 

thức chung (60 

câu) 

Kết quả thi trắc 

nghiệm môn 

Tiếng anh (30 

câu) 

Kết quả thi trắc 

nghiệm môn Tin 

học (30 câu) 

Đủ điều 

kiện hoặc 

không đủ 

điều kiện 

dự thi 

vòng 2 

Ghi 

chú 

Nam  Nữ 

Tổng 

số câu 

trả lời 

đúng 

Tỷ lệ % 

câu trả 

lời đúng 

Tổng 

số câu 

trả lời 

đúng 

Tỷ lệ % 

câu trả 

lời đúng 

Tổng 

số câu 

trả lời 

đúng 

Tỷ lệ % 

câu trả lời 

đúng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
(11)=(Cột 

11/60)*100 
(12) 

(13)=(Cột 

12/30)*100 
(14) 

(15)=(Cột 

14/30)*100 
(16) (17) 

1 Trần Ngọc Ẩn 01 08/8/1992   Kinh 

Phường 

Kinh Dinh, 

thành phố 

PRTC 

Đại học 

- Luật 

Địa chính - 

XD - ĐT-MT 

phường Đài 

Sơn 

35 58% 18 60% 24 80% 
Đủ điều 

kiện 
  

2 
Nguyễn Thị 

Ngọc Ánh 
02   13/7/1994 Kinh 

Phường 

Phước Mỹ, 

thành phố 

PRTC 

Đại học 

- Kế 

toán 

Tài chính - Kế 

toán phường 

Phước Mỹ 

33 55% 20 67% 21 70% 
Đủ điều 

kiện 
  

3 
Phùng Lương 

Phương Bình 
03 18/3/1995   Kinh 

Phường 

Đông Hải, 

thành phố 

PRTC 

Đại học 

- Kỹ 

thuật 

XD 

Địa chính - 

XD - ĐT-MT 

phường Đông 

Hải 

31 52% 18 60% 26 87% 
Đủ điều 

kiện 
  

4 
Nguyễn Tiến 

Cầm 
04 12/7/1990   Kinh 

Phường 

Đông Hải, 

thành phố 

PRTC 

Đại học 

- Luật 

Tư pháp - Hộ 

tịch phường 

Đông Hải 

41 68% 18 60% 23 77% 
Đủ điều 

kiện 
  

5 
Trương Thị 

Khánh Châu 
05   13/8/1982 Kinh 

Phường 

Đài Sơn, 

thành phố 

PRTC 

Đại học 

- Kế 

toán 

Tài chính - Kế 

toán phường 

Phước Mỹ 

22 37% 14 47% 20 67% 
Không 

đủ điều 

kiện 
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Stt Họ và tên 

Số 

báo 

danh 

Ngày, tháng, năm sinh 

Dân 

tộc 

Hộ khẩu 

thường trú 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Chức danh, 

đơn vị đăng ký 

dự tuyển 

Kết quả thi trách 

nghiệm môn Kiến 

thức chung (60 

câu) 

Kết quả thi trắc 

nghiệm môn 

Tiếng anh (30 

câu) 

Kết quả thi trắc 

nghiệm môn Tin 

học (30 câu) 

Đủ điều 

kiện hoặc 

không đủ 

điều kiện 

dự thi 

vòng 2 

Ghi 

chú 

Nam  Nữ 

Tổng 

số câu 

trả lời 

đúng 

Tỷ lệ % 

câu trả 

lời đúng 

Tổng 

số câu 

trả lời 

đúng 

Tỷ lệ % 

câu trả 

lời đúng 

Tổng 

số câu 

trả lời 

đúng 

Tỷ lệ % 

câu trả lời 

đúng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
(11)=(Cột 

11/60)*100 
(12) 

(13)=(Cột 

12/30)*100 
(14) 

(15)=(Cột 

14/30)*100 
(16) (17) 

6 Lê Thị Chút 06   19/02/1986 Kinh 

Phường 

Mỹ Đông, 

thành phố 

PRTC 

Đại học 

- Kế 

toán 

Tài chính - Kế 

toán phường 

Mỹ Đông 

40 67% 20 67% 26 87% 
Đủ điều 

kiện 
  

7 Đinh Thị Diệu 07   26/01/1985 Kinh 

Phường 

Mỹ Đông, 

thành phố 

PRTC 

Đại học 

- Kế 

toán 

Tài chính - Kế 

toán phường 

Mỹ Đông 

37 62% 24 80% 26 87% 
Đủ điều 

kiện 
  

8 Lê Anh Đức 08 25/11/1991   Kinh 

Phường 

Tân Bình, 

thành phố 

Dĩ An, tỉnh 

Bình 

Dương 

Đại học 

-Xây 

dựng 

dân 

dụng 

và CN  

Địa chính - 

XD - ĐT-MT 

phường Đông 

Hải 

36 60% 30 100% 27 90% 
Đủ điều 

kiện 
  

9 
Phạm Tiến 

Dũng 
09 22/5/1977   Kinh 

Xã Phước 

Thuận, 

huyện 

Ninh 

Phước 

Đại học 

- Kinh 

tế xây 

dựng 

và QL 

dự án 

Địa chính - 

XD - ĐT-MT 

phường Đô 

Vinh 

35 58% 11 37% 23 77% 
Không 

đủ điều 

kiện 

  

10 
Đỗ Thị Kim 

Dưỡng 
10   19/8/1986 Kinh 

Phường 

Mỹ Bình, 

thành phố 

PRTC 

Đại học 

- Kế 

toán 

Tài chính - Kế 

toán phường 

Mỹ Bình 

34 57% 17 57% 23 77% 
Đủ điều 

kiện 
  

11 
Diệp Danh Hiếu 

Hổ 
11 25/10/1998     

Phường 

Mỹ Đông, 

thành phố 

PRTC 

Đại học 

- Luật 

Địa chính - 

XD - ĐT-MT 

phường Đông 

Hải 

43 72% 24 80% 25 83% 
Đủ điều 

kiện 
  

12 Kiều Trung Hòa 12 03/10/1999   Chăm 

Xã Xuân 

Hải, huyện 

Ninh Hải 

Đại học 

- Quản 

lý đất 

đai 

Địa chính - 

XD - ĐT-MT 

phường Đông 

Hải 

0  0% 0  0% 0  0%   
Bỏ 

thi 
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Stt Họ và tên 

Số 

báo 

danh 

Ngày, tháng, năm sinh 

Dân 

tộc 

Hộ khẩu 

thường trú 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Chức danh, 

đơn vị đăng ký 

dự tuyển 

Kết quả thi trách 

nghiệm môn Kiến 

thức chung (60 

câu) 

Kết quả thi trắc 

nghiệm môn 

Tiếng anh (30 

câu) 

Kết quả thi trắc 

nghiệm môn Tin 

học (30 câu) 

Đủ điều 

kiện hoặc 

không đủ 

điều kiện 

dự thi 

vòng 2 

Ghi 

chú 

Nam  Nữ 

Tổng 

số câu 

trả lời 

đúng 

Tỷ lệ % 

câu trả 

lời đúng 

Tổng 

số câu 

trả lời 

đúng 

Tỷ lệ % 

câu trả 

lời đúng 

Tổng 

số câu 

trả lời 

đúng 

Tỷ lệ % 

câu trả lời 

đúng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
(11)=(Cột 

11/60)*100 
(12) 

(13)=(Cột 

12/30)*100 
(14) 

(15)=(Cột 

14/30)*100 
(16) (17) 

13 
Nguyễn Hữu 

Huấn 
13 22/9/1987   Kinh 

Phường 

Văn Hải, 

thành phố 

PRTC 

Đại học 

- Luật 

Địa chính - 

XD - ĐT-MT 

phường Văn 

Hải 

50 83% 06 20% 25 83% 
Không 

đủ điều 

kiện 

  

14 
Nguyễn Anh 

Khoa 
14 22/01/1986   Kinh 

Phường 

Phước Mỹ, 

thành phố 

PRTC 

Đại học 

- Xây 

dựng 

cầu 

đường 

Địa chính - 

XD - ĐT-MT 

phường Phước 

Mỹ 

37 62% 17 57% 22 73% 
Đủ điều 

kiện 
  

15 
Trịnh Xuân 

Liêm 
15 29/5/1995   Kinh 

Xã Thành 

Hải, thành 

phố PRTC 

Đại học 

- Luật 

Tư pháp - Hộ 

tịch phường 

Văn Hải 

40 67% 22 73% 26 87% 
Đủ điều 

kiện 
  

16 
Trần Thị Thanh 

Liễu 
16   26/6/1999 Kinh 

Phường 

Kinh Dinh, 

thành phố 

PRTC 

Đại học 

- Luật 

Tư pháp - Hộ 

tịch phường 

Văn Hải 

43 72% 20 67% 25 83% 
Đủ điều 

kiện 
  

17 
Trịnh Lại Diệu 

Minh 
17   22/11/1992 Kinh 

Phường 

Kinh Dinh, 

thành phố 

PRTC 

Đại học 

- Luật 

Tư pháp - Hộ 

tịch phường 

Văn Hải 

37 62% 20 67% 26 87% 
Đủ điều 

kiện 
  

18 
Nguyễn Thị 

Trúc Ngân 
18   02/4/1993 Kinh 

Phường 

Mỹ Hải, 

thành phố 

PRTC 

Đại học 

- Kế 

toán 

Tài chính - Kế 

toán phường 

Mỹ Đông 

54 90% 28 93% 27 90% 
Đủ điều 

kiện 
  

19 Nguyễn Thị Nhi 19   18/11/1988 Kinh 

Xã Thành 

Hải, thành 

phố PRTC 

Đại học 

- Kế 

toán 

Tài chính - Kế 

toán phường 

Phước Mỹ 

35 58% 10 33% 25 83% 
Không 

đủ điều 

kiện 

  

20 
Nguyễn Ngọc 

Tố Như 
20   04/02/1992 Kinh 

Phường 

Phủ Hà, 

thành phố 

PRTC 

Đại học 

- Luật 

Địa chính - 

XD - ĐT-MT 

phường Đài 

Sơn 

55 92% 26 87% 29 97% 
Đủ điều 

kiện 
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Stt Họ và tên 

Số 

báo 

danh 

Ngày, tháng, năm sinh 

Dân 

tộc 

Hộ khẩu 

thường trú 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Chức danh, 

đơn vị đăng ký 

dự tuyển 

Kết quả thi trách 

nghiệm môn Kiến 

thức chung (60 

câu) 

Kết quả thi trắc 

nghiệm môn 

Tiếng anh (30 

câu) 

Kết quả thi trắc 

nghiệm môn Tin 

học (30 câu) 

Đủ điều 

kiện hoặc 

không đủ 

điều kiện 

dự thi 

vòng 2 

Ghi 

chú 

Nam  Nữ 

Tổng 

số câu 

trả lời 

đúng 

Tỷ lệ % 

câu trả 

lời đúng 

Tổng 

số câu 

trả lời 

đúng 

Tỷ lệ % 

câu trả 

lời đúng 

Tổng 

số câu 

trả lời 

đúng 

Tỷ lệ % 

câu trả lời 

đúng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
(11)=(Cột 

11/60)*100 
(12) 

(13)=(Cột 

12/30)*100 
(14) 

(15)=(Cột 

14/30)*100 
(16) (17) 

21 
Trịnh Công 

Phong 
21 20/7/1996   Kinh 

Phường 

Kinh Dinh, 

thành phố 

PRTC 

Đại học 

- Kế 

toán 

Tài chính - Kế 

toán phường 

Mỹ Đông 

41 68% 
Miễn 

thi 
  29 97% 

Đủ điều 

kiện 
  

22 
Trần Thị Thi 

Phụng 
22   07/7/1992 Kinh 

Thị trấn 

Khánh 

Hải, huyện 

Ninh Hải 

Đại học 

- Luật 

Địa chính - 

XD - ĐT-MT 

phường Đông 

Hải 

44 73% 28 93% 28 93% 
Đủ điều 

kiện 
  

23 
Châu Thị Như 

Quyên 
23   25/11/1991 Kinh 

Phường 

Bảo An, 

thành phố 

PRTC 

Đại học 

- Kế 

toán 

Tài chính - Kế 

toán phường 

Phước Mỹ 

 0 0% 0  0%  0 0% 
 

Bỏ 

thi 

24 
Nguyễn Thị 

Hoa Quỳnh 
24   25/8/1995 Kinh 

Phường 

Kinh Dinh, 

thành phố 

PRTC 

Đại học 

- Kế 

toán 

Tài chính - Kế 

toán phường 

Mỹ Bình 

33 55% 24 80% 25 83% 
Đủ điều 

kiện 
  

25 
Đàng Phú Nữ 

Saman 
25   20/3/1993 Chăm 

Thị trấn 

Phước 

Dân, 

huyện 

Ninh 

Phước 

Đại học 

- Kế 

toán 

Tài chính - Kế 

toán phường 

Phước Mỹ 

44 73% 24 80% 28 93% 
Đủ điều 

kiện 
  

26 Võ Minh Sang 26 10/8/1989   Kinh 

Phường 

Đông Hải, 

thành phố 

PRTC 

Đại học 

- Luật 

Tư pháp - Hộ 

tịch phường 

Đông Hải 

23 38% 20 67% 25 83% 
Không 

đủ điều 

kiện 

  

27 Lê Minh Sang 27 23/8/1983   Kinh 

Phường 

Văn Hải, 

thành phố 

PRTC 

Đại học 

- Kỹ 

thuật 

công 

trình 

XD 

Địa chính - 

XD - ĐT-MT 

phường Văn 

Hải 

33 55% 24 80% 22 73% 
Đủ điều 

kiện 
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Stt Họ và tên 

Số 

báo 

danh 

Ngày, tháng, năm sinh 

Dân 

tộc 

Hộ khẩu 

thường trú 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Chức danh, 

đơn vị đăng ký 

dự tuyển 

Kết quả thi trách 

nghiệm môn Kiến 

thức chung (60 

câu) 

Kết quả thi trắc 

nghiệm môn 

Tiếng anh (30 

câu) 

Kết quả thi trắc 

nghiệm môn Tin 

học (30 câu) 

Đủ điều 

kiện hoặc 

không đủ 

điều kiện 

dự thi 

vòng 2 

Ghi 

chú 

Nam  Nữ 

Tổng 

số câu 

trả lời 

đúng 

Tỷ lệ % 

câu trả 

lời đúng 

Tổng 

số câu 

trả lời 

đúng 

Tỷ lệ % 

câu trả 

lời đúng 

Tổng 

số câu 

trả lời 

đúng 

Tỷ lệ % 

câu trả lời 

đúng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
(11)=(Cột 

11/60)*100 
(12) 

(13)=(Cột 

12/30)*100 
(14) 

(15)=(Cột 

14/30)*100 
(16) (17) 

28 
Nguyễn Anh 

Thanh 
28 27/11/1990   Kinh 

Phường 

Văn Hải, 

thành phố 

PRTC 

Đại học 

- Công 

nghệ 

Môi 

trường 

Địa chính - 

XD - ĐT-MT 

phường Văn 

Hải 

37 62% 28 93% 24 80% 
Đủ điều 

kiện 
  

29 
Đinh Mai Thanh 

Thảo 
29   27/02/1999 Kinh 

Phường 

Bảo An, 

thành phố 

PRTC 

Đại học 

- Quản 

lý đất 

đai 

Địa chính - 

XD - ĐT-MT 

phường Đô 

Vinh 

32 53% 23 77% 24 80% 
Đủ điều 

kiện 
  

30 
Nguyễn Thị 

Thúy 
30   06/8/1995 Kinh 

Phường 

Phước Mỹ, 

thành phố 

PRTC 

Đại 

học- 

Quản 

lý Tài 

nguyên 

và MT 

Địa chính - 

XD - ĐT-MT 

phường Phước 

Mỹ 

34 57% 22 73% 25 83% 
Đủ điều 

kiện 
  

31 Lê Minh Toàn 31 06/9/1991   Kinh 

Phường 

Kinh Dinh, 

thành phố 

PRTC 

Đại học 

- Luật 

Địa chính - 

XD - ĐT-MT 

phường Đài 

Sơn 

40 67% 18 60% 29 97% 
Đủ điều 

kiện 
  

32 
Phạm Nguyễn 

Bảo Trân 
32   11/8/2001 Kinh 

Phường 

Văn Hải, 

thành phố 

PRTC 

Đại học 

- Tài 

chính 

ngân 

hàng 

Tài chính - Kế 

toán phường 

Mỹ Bình 

 0 0% 0  0%   0% 
 

Bỏ 

thi 

33 
Trần Lê Uyên 

Trinh 
33   28/01/1995 Kinh 

Phường 

Phủ Hà, 

thành phố 

PRTC 

Đại học 

- Quản 

lý Tài 

nguyên 

và MT 

Địa chính - 

XD - ĐT-MT 

phường Đài 

Sơn 

 0 0%  0 0%  0 0%   
Bỏ 

thi 

34 
Trần Quốc 

Trịnh 
34 10/02/1994   Kinh 

Xã Thành 

Hải, thành 

phố PRTC 

Đại học 

- Kiến 

trúc   

Địa chính - XD-

ĐT-MT phường 

Mỹ Bình 

40 67% 16 53% 24 80% 
Đủ điều 

kiện 
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Stt Họ và tên 

Số 

báo 

danh 

Ngày, tháng, năm sinh 

Dân 

tộc 

Hộ khẩu 

thường trú 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Chức danh, 

đơn vị đăng ký 

dự tuyển 

Kết quả thi trách 

nghiệm môn Kiến 

thức chung (60 

câu) 

Kết quả thi trắc 

nghiệm môn 

Tiếng anh (30 

câu) 

Kết quả thi trắc 

nghiệm môn Tin 

học (30 câu) 

Đủ điều 

kiện hoặc 

không đủ 

điều kiện 

dự thi 

vòng 2 

Ghi 

chú 

Nam  Nữ 

Tổng 

số câu 

trả lời 

đúng 

Tỷ lệ % 

câu trả 

lời đúng 

Tổng 

số câu 

trả lời 

đúng 

Tỷ lệ % 

câu trả 

lời đúng 

Tổng 

số câu 

trả lời 

đúng 

Tỷ lệ % 

câu trả lời 

đúng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
(11)=(Cột 

11/60)*100 
(12) 

(13)=(Cột 

12/30)*100 
(14) 

(15)=(Cột 

14/30)*100 
(16) (17) 

35 Đỗ Thị Trúc 35   02/7/1990 Kinh 

Phường 

Phước Mỹ, 

thành phố 

PRTC 

Đại học 

- Kế 

toán 

kiểm 

toán 

Tài chính - Kế 

toán phường 

Phước Mỹ 

48 80% 28 93% 23 77% 
Đủ điều 

kiện 
  

36 
Phạm Lê Minh 

Trung 
36 23/6/1990   Kinh 

Phường 

Phủ Hà, 

thanh phố 

PRTC 

Đại học 

- Luật 

Địa chính - 

XD - ĐT-MT 

phường Đông 

Hải 

34 57% 19 63% 25 83% 
Đủ điều 

kiện 
  

37 
Lê Thị Thanh 

Truyền 
37   24/4/1994 Kinh 

Phường 

Mỹ Đông, 

thành phố 

PRTC 

Đại học 

- Luật 

Tư pháp - Hộ 

tịch phường 

Văn Hải 

42 70% 16 53% 22 73% 
Đủ điều 

kiện 
  

38 
Nguyễn Thị Ái 

Uyên 
38   28/11/1988 Kinh 

Phường 

Kinh Dinh, 

thành phố 

PRTC 

Đại học 

- Kế 

toán 

Tài chính - Kế 

toán phường 

Mỹ Bình 

35 58% 18 60% 27 90% 
Đủ điều 

kiện 
  

39 Lê Nhật Uyên 39   25/8/1992 Kinh 

Thị trấn 

Phước 

Dân, 

huyện 

Ninh 

Phước 

Đại học 

- Luật 

Tư pháp - Hộ 

tịch phường 

Đông Hải 

33 55% 20 67% 25 83% 
Đủ điều 

kiện 
  

40 
Bùi Dương 

Tường Vi 
40   15/5/1987 Kinh 

Thị trấn 

Khánh 

Hải, huyện 

Ninh Hải,  

Đại học 

- Kế 

toán 

Tài chính - Kế 

toán phường 

Mỹ Bình 

 0 0% 0  0%  0 0%   
Bỏ 

thi 
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